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QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Kết luận số 406-KL/TU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2665/TTr-SXD ngày 13 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 (có Đề án kèm theo) với những nội dung sau:
1. Quan điểm

- Phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN), cụm công nghiệp (sau đây viết tắt là CCN); coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế; đáp ứng các điều kiện về dịch vụ, tiện ích xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng có cuộc sống ổn định, an toàn xã hội, môi trường bền vững, thích ứng với khả năng biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên đất đai.

- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, CCN và các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, CCN đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân thuê.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Phát triển nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - doanh nghiệp - người lao động. Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội, thiết chế văn hóa tại các khu nhà ở xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 44% so với tổng nhu cầu về nhà ở cho các nhóm đối tượng). Trong đó: Có khoảng 40.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 4.000 người thuộc các nhóm còn lại.

- Định hướng đến năm 2030: Giải quyết nhu cầu ở xã hội cho khoảng 133.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 85% so với tổng nhu cầu). Trong đó, có 123.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 10.000 người thuộc các nhóm còn lại.

3. Nhu cầu diện tích đất nhà ở xã hội

a) Giai đoạn 2021 - 2025: Tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 55,59 ha. Cụ thể như sau: Đồng Xoài 2,67 ha; Chơn Thành 16,07 ha; Đồng Phú 14,11 ha; Hớn Quản 5,52 ha; Phú Riềng 1,83 ha, Bù Đăng 0,55 ha; Bù Gia Mập 0,97 ha; Bình Long 2,02 ha; Bù Đốp 0,70 ha; Lộc Ninh 9,41 ha; Phước Long 1,75 ha.

b) Định hướng đến năm 2030: Tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2030 là khoảng 173 ha. Cụ thể như sau: Đồng Xoài 5,09 ha; Chơn Thành 37,87 ha; Đồng Phú 55,87 ha; Hớn Quản 17,37 ha; Phú Riềng 11,03 ha, Bù Đăng 7,28 ha; Bù Gia Mập 3,14 ha; Bình Long 11,51 ha; Bù Đốp 2,77 ha; Lộc Ninh 18,12 ha; Phước Long 3,15 ha.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Làm tốt công tác quy hoạch nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân.

- Quy hoạch khoảng 173 ha diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở những nơi có quy hoạch nhiều KCN, CCN, khu kinh tế như: Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long.

- Gắn quy hoạch các KCN mới với các dự án nhà ở xã hội; bảo đảm việc thành lập và xây dựng mới các KCN phải đảm bảo quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn theo quy định, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp; khuyến khích chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trực tiếp đầu tư nhà ở xã hội gắn với khu công nghiệp.

- Đối với các KCN trên địa bàn tỉnh chưa có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) chỉ đạo các đơn vị liên quan lập quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp.

2. Rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tăng cường công tác xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội; khuyến khích các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Bố trí quỹ đất phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội ở các khu, cụm công nghiệp.

- Bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân.

- Phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập để bán, cho thuê, cho thuê mua phục vụ cho nhóm đối tượng công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để ở.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật cần đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết và tính chất dự án được duyệt. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thì sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các ngành giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thường xuyên hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự thủ tục pháp lý có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Đối với quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở: Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở xã hội.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và những giai đoạn tiếp theo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp, lập kế hoạch về vốn, cân đối nguồn vốn để ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí lập quy hoạch dự án theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019, Luật quy hoạch năm 2017 và các chi phí khác thuộc Đề án theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).
- Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh.
5. Ban Quản lý khu kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư KCN, khu kinh tế rà soát quy hoạch, đề xuất bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân làm việc trong các KCN, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu vực này.

- Khi tiến hành lựa chọn chủ đầu tư dự án kinh doanh các KCN, phải gắn trách nhiệm đầu tư nhà ở công nhân với việc đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

6. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn, triển khai chính sách ưu đãi về thuế; hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết ưu đãi về thuê theo quy định.

7. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước

- Phối hợp với Sở Xây dựng để tổng hợp nhu cầu vay vốn đối với các đối tượng theo Khoản 1 Điều 15 Chương III Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các đối tượng Khoản 1 Điều 16 Chương III Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để mua, thuê mua nhà ở xã hội báo cáo UBND tỉnh gửi NHCSXH Trung ương tổng hợp, bố trí vốn.

- Hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục và hồ sơ để vay vốn và hồ sơ vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trong quá trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị có nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư phải dành quỹ đất ở của dự án đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐVP, phòng: KT, TH, KGVX;
- Trung tâm CN TTTT;
- Lưu: VT(Tri-XD09).
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Trần Tuệ Hiền


ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Nhà ở và chính sách nhà ở xã hội là vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN), cụm công nghiệp (sau đây viết tắt là CCN).

Vì vậy, cần thiết phải xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên cơ sở đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu về nhà ở để đáp ứng nhu cầu ở cho các nhóm đối tượng theo quy định. Trong đó, phân thành 02 nhóm đối tượng để ưu tiên hỗ trợ nhà ở xã hội là nhóm công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu và nhóm các đối tượng còn lại theo quy định. Từ đó đưa ra các định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển nhà ở, hạ tầng xã hội (nhà trẻ, siêu thị, khu thể thao, thiết chế công đoàn...) làm căn cứ mời gọi đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

II. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

PHẦN II

THỰC TRẠNG NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. Thực trạng phát triển nhà ở xã hội.

Đối với 13 KCN và 02 KCN trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, hiện chưa có các dự án xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân. Hầu hết các KCN này khi được thành lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng đều không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 54 dự án phát triển nhà ở có bố trí đất nhà ở xã hội với tổng diện tích đất là 321,3ha. Trong đó, có 20 dự án là nhà ở xã hội độc lập, 34 quỹ đất nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị. Cụ thể như sau:

1. Dự án nhà ở xã hội độc lập

a) Đồng Xoài: Có 04 dự án (02 dự án nhà ở xã hội đã xây dựng hoàn thành) với tổng diện tích đất 21,82ha.

b) Chơn Thành: Có 04 dự án với tổng diện tích đất 28,04ha.

c) Đồng Phú: Có 09 dự án với tổng diện tích đất 82,4ha.

d) Hớn Quản: Có 02 dự án với tổng diện tích đất 26,0ha.

d) Lộc Ninh: Có 01 dự án với tổng diện tích đất 34,5ha.

2. Quỹ đất nhà ở xã hội của các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị.

a) Đồng Xoài: Có 13 vị trí với tổng diện tích đất 42,18ha.

b) Chơn Thành: Có 08 vị trí với tổng diện tích đất 42,96ha.

c) Đồng Phú: Có 03 vị trí với tổng diện tích đất 10,01 ha.

d) Hớn Quản: Có 01 vị trí với tổng diện tích đất 3,29ha.

đ) Phú Riềng: Có 03 vị trí với tổng diện tích đất 18,64ha.

e) Bù Đăng: Có 01 vị trí với tổng diện tích đất 2,95ha.

g) Bù Gia Mập: Có 01 vị trí với tổng diện tích đất 3,35ha.

h) Bù Đốp: Có 01 vị trí với tổng diện tích đất 2,65ha.

i) Bình Long: Có 02 vị trí với tổng diện tích đất 2,06ha.

k) Phước Long: Có 01 vị trí với tổng diện tích đất 0,45ha.

II. Thực trạng công nhân và người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1. Tại các khu công nghiệp: (có phụ lục 01 kèm theo)

Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 KCN và 02 KCN trong Khu kinh tế đang hoạt động với tổng số công nhân hiện đang làm việc khoảng 75.067 người, nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 22.519 người (chiếm 30%).

2. Tại các cụm công nghiệp: (có phụ lục 02 kèm theo)

Trên địa bàn tỉnh đã thành lập 09 cụm công nghiệp, trong đó có 01 CCN đã đi vào hoạt động và 08 CCN đang triển khai đầu tư (huyện Đồng Phú 4 CCN, Chơn Thành 01 CCN, Bù Đăng 02 CCN, Bình Long 01 CCN).

III. Thực trạng các nhóm đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội.

Có 10 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nhóm đối tượng người có công với cách mạng đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở; nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo ở nông thôn được hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình hỗ trợ của Chính phủ và từ các nguồn quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước; Nhóm cán bộ, công chức, viên chức thì phần lớn đã có nhà ở tại Bình Phước; nhóm học sinh, sinh viên đã có ký túc xá; trên địa bàn tỉnh không có nhóm đối tượng trả lại nhà công vụ. Như vậy, nhóm đối tượng người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp chiếm phần lớn nhu cầu nhà ở xã hội (chiếm hơn 80% trên tổng số nhu cầu). Vì vậy, cần phải tập trung hỗ trợ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này.

IV. Kết quả xây dựng nhà ở xã hội.

Đến nay, tỉnh có 02 dự án nhà ở xã hội độc lập và 01 dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội đã và đang được đầu tư xây dựng với 847 căn nhà đã được xây dựng hoàn thành (dự án nhà ở xã hội Hưng Thịnh 260 căn, dự án nhà ở xã hội Phúc Thành 450 căn, nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đất Xanh 137 căn). Qua đó, đã đáp ứng chỗ ở cho 435 cá nhân, hộ gia đình (có một số căn nhà đã xây dựng xong nhưng chưa được bán do chủ đầu tư chưa trình phê duyệt giá bán) là quá ít so với nhu cầu thực tế. Hiện nay, quỹ đất nhà ở xã hội đã và đang được hình thành, do đó, cần phải có các giải pháp để thu hút nguồn lực cũng như các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội.

V. Hạn chế, nguyên nhân

1. Hạn chế.

- Việc thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn hạn chế do hiệu quả kinh doanh không cao, thu hồi vốn chậm, các trình tự thủ tục phải được kiểm soát về giá bán, đối tượng mua, thuê mua nên các nhà đầu tư còn e ngại.

- Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi còn gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp và người mua nhà ở xã hội tại tỉnh được vay vốn bằng nguồn ưu đãi còn hạn chế.

- Cơ chế chính sách nhà ở xã hội được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án nhà ở xã hội nhưng thực tế việc hỗ trợ cũng gặp nhiều khó khăn.

- Trước đây, khi quy hoạch các KCN, khu kinh tế (sau đây viết tắt là KKT) tỉnh chưa bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại các KCN, KKT chưa được quan tâm. Ngoài ra, các chủ đầu tư hạ tầng KCN chưa thực sự quan tâm việc xây dựng nhà ở xã hội.

- Quy định tại dự án nhà ở xã hội phải dành 20% diện tích nhà ở cho người có nhu cầu thuê nhà thực tế cũng chưa thật sự phù hợp đối với điều kiện cụ thể của từng dự án (nhà đầu tư phải bỏ một số tiên khá lớn để xây nhà, phải cho thuê tối thiểu là 05 năm mới được bán, số tiền thuê nhà chỉ khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng nên thời gian thu hồi vốn kéo dài).

2. Nguyên nhân.

a) Nguyên nhân khách quan

- Các nhà đầu tư chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng hỗ trợ của các ngân hàng, trong khi dự án xây dựng nhà ở xã hội vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm nên không hấp dẫn nhà đầu tư.

- Thực tế những ưu đãi, hỗ trợ là gián tiếp hỗ trợ cho người được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Nhà đầu tư ít được hưởng chính sách ưu đãi, lợi nhuận không cao (theo quy định tối đa bằng 10% tổng vốn đầu tư xây dựng), việc bán, cho thuê, thuê mua phải được xét duyệt, rà soát đối tượng.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Chưa bố trí quỹ đất phù hợp (diện tích, vị trí thuận lợi); chưa có hỗ trợ của nhà nước để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án; quy định trách nhiệm các cơ quan, địa phương chưa phù hợp, chưa cụ thể.

Chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai còn hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu tầm nhìn lâu dài.

Chưa có chế tài đủ mạnh để yêu cầu nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở.

Chủ trương, chính sách kêu gọi, thu hút nhà đầu tư chưa cụ thể, chưa phù hợp, thiếu hấp dẫn, chưa có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kết nối.

VI. Bài học kinh nghiệm.

Luật Nhà ở năm 2014 dã quy định chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhưng trong thời gian qua chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm do hạn chế nguồn vốn vay ưu đãi, chưa phát huy được nguồn lực từ quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Trong thời gian tới, cần phải bố trí quỹ đất có vị trí thuận lợi, đã được đầu tư kết nối hạ tầng với khu vực xung quanh để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ bố trí nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội, có giải giáp để yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại triển khai xây dựng song song nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đối với các KCN mới phải có bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

PHẦN III

DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở XÃ HỘI

1. Dự báo nhu cầu về nhà ở xã hội.

1. Tại các khu công nghiệp.

Dự kiến đến năm 2025 sẽ có 27 KCN và 04 KCN trong Khu kinh tế với tổng số khoảng 203.693 công nhân, dự kiến sẽ có khoảng 61.107 công nhân (chiếm 30%) có nhu cầu về nhà ở xã hội. Định hướng đến năm 2030 sẽ có 396.897 công nhân, dự kiến sẽ có khoảng 119.069 công nhân và người lao động (chiếm 30%) có nhu cầu về nhà ở xã hội.

2. Tại các cụm công nghiệp.

Trong giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh dự kiến thành lập 32 cụm công nghiệp với tổng số khoảng 35.709 công nhân và người lao động. Trong đó, có 18.007 người (chiếm 50,4%) có nhu cầu nhà ở xã hội.

3. Nhu cầu nhà ở xã hội của các nhóm đối tượng còn lại.
Qua tổng hợp số liệu của các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan thì tổng số nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030 của nhóm đối tượng còn lại là 19.474 người.

4. Tổng nhu cầu nhà ở xã hội.

Qua tổng hợp số liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì tổng số nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 97.677 người, định hướng đến năm 2030 là 155.789 người. Cụ thể như sau:

DỰ BÁO NHU CẦU VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

	STT
	Đơn vị hành chính
	Dự báo đến năm 2025
	Dự báo đến năm 2030

	
	
	Số lượng CN, NLĐ
	Số CN, NLĐ có nhu cầu NƠXH
	Số đối tượng khác có nhu cầu NƠXH
	Tổng
	Số lượng CN, NLĐ
	Số CN, NLĐ có nhu cầu NƠXH
	Số đối tượng khác có nhu cầu NƠXH
	Tổng

	1
	TP. Đồng Xoài
	15.685
	4.763
	1.571
	6.334
	15.893
	4.826
	1.571
	6.397

	2
	H. Chơn Thành
	77.240
	23.422
	11.121
	34.543
	93.908
	28.422
	11.121
	39.543

	3
	H. Đồng Phú
	72.704
	22.877
	2.621
	25.498
	174.086
	53.291
	2.621
	55.912

	4
	H. Hớn Quản
	32.081
	10.636
	1.200
	11.836
	59.201
	18.772
	1.200
	19.972

	5
	H. Phú Riềng
	10.410
	4.048
	
	4.048
	38.214
	12.389
	
	12.389

	6
	H. Bù Đăng
	6.289
	2.310
	
	2.310
	6.289
	2.310
	
	2.310

	7
	H. Bù Gia Mập
	2.790
	1.550
	
	1.550
	2.790
	1.550
	
	1.550

	8
	TX. Bình Long
	4.908
	2.354
	2.000
	4.354
	5.532
	2.542
	2.000
	4.542

	9
	H. Bù Đốp
	2.340
	300
	100
	400
	2.340
	400
	150
	550

	10
	H. Lộc Ninh
	13.728
	5.084
	720
	5.804
	33.126
	10.904
	720
	11.624

	11
	TX. Phước Long
	1.800
	1.000
	
	1.000
	1.800
	1.000
	
	1.000

	Tổng cộng
	239.975
	78.344
	19.333
	97.677
	433.179
	136.406
	19.383
	155.789


Phần IV

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

I. Quan điểm.

Phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là công nhân làm việc trong các KCN, CCN; coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế; đáp ứng các điều kiện về dịch vụ, tiện ích xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng có cuộc sống ổn định, an toàn xã hội, môi trường bền vững, thích ứng với khả năng biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên đất đai.

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, CCN và các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, CCN đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân thuê.

II. Mục tiêu Đề án.

1. Mục tiêu chung

Phát triển nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - doanh nghiệp - người lao động. Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội, thiết chế văn hóa tại các khu nhà ở xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 44% so với tổng nhu cầu). Trong đó: Có khoảng 40.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 4.000 người thuộc các nhóm còn lại.

- Định hướng đến năm 2030: Giải quyết nhu cầu ở xã hội cho khoảng 133.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 85% so với tổng nhu cầu). Trong đó, có 123.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 10.000 người thuộc các nhóm còn lại.

III. Quy mô nhà ở xã hội.

1. Các loại hình nhà ở xã hội.

Theo dự báo kết quả tổng hợp nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đề xuất áp dụng các loại hình nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

- Nhà ở xã hội dạng nhà ở riêng lẻ thấp tầng để bán hoặc cho thuê, cho thuê mua, diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2.

- Nhà ở xã hội dạng nhà chung cư để bán, cho thuê mua, cho thuê, diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn/căn hộ, tối đa là 70 m2 sàn/căn hộ.

- Các căn nhà xây dựng thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng biệt, diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 10m2 cho một người và đáp ứng nhu cầu ở cho 04 người/căn, trường hợp là hộ gia đình thì có thể hơn 04 người.

2. Dự kiến số lượng căn nhà ở xã hội tương ứng với các vị trí phát triển nhà ở xã hội: (có phụ lục 03 kèm theo)

a) Thành phố Đồng Xoài: Dự kiến là 1.463 căn nhà ở riêng lẻ và 15.187 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 64,0ha.

b) Huyện Chơn Thành: Dự kiến là 2.346 căn nhà ở riêng lẻ và 16.975 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 71,0ha.

c) Huyện Đồng Phú: Dự kiến là 527 căn nhà ở riêng lẻ và 25.780 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 92,41 ha.

d) Huyện Hớn Quản: Dự kiến là 8.656 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 29,29ha.

đ) Huyện Phú Riềng: Dự kiến là 217 căn nhà ở riêng lẻ và 5.113 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 18,64ha.

e) Huyện Bù Đăng: Dự kiến là 873 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 2,95ha.

g) Huyện Bù Gia Mập: Dự kiến là 991 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 3,35ha.

h) Huyện Bù Đốp: Dự kiến là 379 căn nhà ở riêng lẻ, tương ứng với tổng diện tích đất 2,65ha.

i) Thị xã Bình Long: Dự kiến là 183 căn nhà ở riêng lẻ, tương ứng với tổng diện tích đất 2,06ha.

k) Thị xã Phước Long: Quỹ đất xây dựng nhà ở chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 0,45ha.

l) Huyện Lộc Ninh: Dự kiến là 10.197 căn hộ chung cư, tương ứng với tổng diện tích đất 34,5ha.

IV. Nhu cầu diện tích đất nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 55,59 ha. cụ thể như sau:

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số người được hưởng chính sách nhà ở xã hội
	Số căn hộ
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà ở chung cư
	Diện tích đất (ha)

	
	
	
	
	
	
	Nhà ở riêng lẻ
	Chung cư
	Tổng cộng

	1
	TP. Đồng Xoài
	2.696
	674
	67
	607
	0.94
	1,73
	2,67

	2
	H. Chơn Thành
	16.185
	4.046
	405
	3.641
	5,67
	10,40
	16,07

	3
	H. Đồng Phú
	14.213
	3.553
	355
	3.198
	4,97
	9,14
	14,11

	4
	H. Hớn Quản
	5.558
	1.390
	139
	1.251
	1,95
	3,57
	5,52

	5
	H. Phú Riềng
	524
	131
	131
	0
	1,83
	0,00
	1,83

	6
	H. Bù Đăng
	155
	39
	39
	0
	0.55
	0,00
	0,55

	7
	H. Bù Gia Mập
	275
	69
	69
	0
	0,97
	0.00
	0,97

	8
	TX. Bình Long
	577
	144
	144
	0
	2,02
	0,00
	2,02

	9
	H. Bù Đốp
	198
	50
	50
	0
	0,70
	0,00
	0,70

	10
	H. Lộc Ninh
	2.686
	672
	672
	0
	9,41
	0,00
	9,41

	11
	TX. Phước Long
	500
	125
	125
	0
	1,75
	0,00
	1,75

	Tổng cộng
	43.567
	10.893
	2.196
	8.697
	30,74
	24,85
	55,59


V. Nhu cầu diện tích đất nhà ở xã hội định hướng đến năm 2030.

Tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2030 là khoảng 173 ha. Cụ thể như sau:

NHU CẦU DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số người được hưởng chính sách nhà ở xã hội
	Số căn hộ
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà ở chung cư
	Diện tích đất (ha)

	
	
	
	
	
	
	Nhà ở riêng lẻ
	Chung cư
	Tổng cộng

	1
	TP. Đồng Xoài
	5.129
	1.282
	128
	1154
	1,79
	3,30
	5,09

	2
	H. Chơn Thành
	38.140
	9.535
	954
	8581
	13.36
	24,52
	37,87

	3
	H. Đồng Phú
	56.272
	14.068
	1.407
	12661
	19.70
	36.17
	55,87

	4
	H. Hớn Quản
	17.495
	4.374
	437
	3937
	6,12
	11,25
	17,37

	5
	H. Phú Riềng
	3.150
	788
	788
	0
	11,03
	
	11,03

	6
	H. Bù Đăng
	2.079
	520
	520
	0
	7,28
	
	7,28

	7
	H. Bù Gia Mập
	895
	224
	224
	0
	3,14
	
	3,14

	8
	TX. Bình Long
	3.288
	822
	822
	0
	11,51
	
	11,51

	9
	H. Bù Đốp
	791
	198
	198
	0
	2,77
	
	2,77

	10
	H. Lộc Ninh
	5.174
	1.294
	1.294
	0
	18,12
	
	18,12

	11
	TX. Phước Long
	900
	225
	225
	0
	3,15
	
	3,15

	Tổng cộng
	133.313
	33.330
	6.997
	26.333
	97,96
	75,24
	173,20


VI. Giải pháp thực hiện.

1. Làm tốt công tác quy hoạch nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân.

Quy hoạch khoảng 173 ha diện tích đất đế xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở những nơi có quy hoạch nhiều KCN, CCN, KKT như Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long.

Gắn quy hoạch các KCN mới với các dự án nhà ở xã hội; bảo đảm việc thành lập và xây dựng mới các KCN phải đảm bảo quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn theo quy định, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ công nhân, người lao động làm việc trong KCN; khuyến khích chủ đầu tư hạ tầng KCN trực tiếp đầu tư nhà ở xã hội gắn với KCN.

Đối với các KCN trên địa bàn tỉnh chưa có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan lập quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhả ở xã hội cho công nhân tại các KCN.

2. Rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tăng cường công tác xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội; khuyến khích các nhà đầu tư hạ tầng KCN tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Bố trí quỹ đất phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội ở các khu, cụm công nghiệp.

Bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các KCN đối với các KCN trên địa bàn tỉnh chưa có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập để bán, cho thuê, cho thuê mua phục vụ cho nhóm đối tượng công nhân, người lao động làm việc trong các KCN, CCN; ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để ở.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật cần đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết và tính chất dự án được duyệt. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thì sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện.

VII. Các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Khu vực ưu tiên đầu tư phát triển nhà ở xã hội là Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long là nơi có nhiều KCN, CCN, KKT. Tập trung thực hiện các dự án nhà ở xã hội độc lập trên quỹ đất sạch do nhà nước quản lý, các quỹ đất đế phục vụ cho việc mở rộng, thành lập mới các KCN và trên quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại đã được đầu tư hạ tầng.

PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Xây dựng có trách nhiệm.

- Là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các ngành giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thường xuyên hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự thủ tục pháp lý có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Đối với quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở: Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở xã hội.

II. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và những giai đoạn tiếp theo.

III. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm.

Tổng hợp, lập kế hoạch về vốn, cân đối nguồn vốn để ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, hàng năm, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

IV. Sở Tài chính có trách nhiệm.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tính bố trí kinh phí lập quy hoạch dự án theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019, Luật quy hoạch năm 2017 và các chi phí khác thuộc Đề án theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh.

V. Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế rà soát quy hoạch, đề xuất bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân làm việc trong các KCN, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu vực này.

- Khi tiến hành lựa chọn chủ đầu tư dự án kinh doanh các KCN, phải gắn trách nhiệm đầu tư nhà ở công nhân với việc đầu tư kết cấu hạ tầng KCN.

VI. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm.

Hướng dẫn, triển khai chính sách ưu đãi về thuế; hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các chủ đầu tư dự án án nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết ưu đãi về thuế theo quy định.

VII. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước có trách nhiệm.

- Phối hợp với Sở Xây dựng để tổng hợp nhu cầu vay vốn đối với các đối tượng theo Khoản 1 Điều 15 Chương III Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các đối tượng Khoản 1 Điều 16 Chương III Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để mua, thuê mua nhà ở xã hội báo cáo UBND tỉnh gửi NHCSXH Trung ương tổng hợp, bố trí vốn.

- Hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục và hồ sơ để vay vốn và hồ sơ vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định.

VIII. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm.

Trong quá trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị có nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư phải dành quỹ đất ở của dự án đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định./.
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Killl coil” ti" hit;p

kin CONK NCIIll.p HIKN IK \ANC ~ MO KONC (13 k ill1)

Thanh phd 1)011" Xoai

KCN !Vine Xoai 1

kCN 1)011" Xoai Il

KCN Done Xoai Il

11N i'll ( lion Thanh

kCN Chon 1hédnh 1

kCN Chon Thanh 1I

KCN Minh 1lime - 1lan <)noc

kCN Minh 1lime Ill + Mo ron” CD2

kCN Beeamex - Binh Plurée

1it\Q11 1)011" Phii

kCN Béc 1)011" Phi 1 Motone(iD2

Mo rgn” KCN Bac Don” Pha (<ID3)
kCN Nam Done Phi Mo roneCl)2
Mo ron” kCN Nam Done Phu (01)3)
lliivén II(Vu Oudau. thi \@ Binh 1.011"

kCN Viét kiéu

kCN Minh 1lime - Sikico

Mo rom* KCN Minh 1lull” - Sikico (01)2)
kCN ran khai Il

KCIiN O il XAY MOI 2021-2030 (16 K1 IU)
Nuveil ('lum Tlianli

l.iuv hoach mé&i KCN Cd&ne Hlihd cao

Quv hoach mé¢i KCN Nha Bich

lluyén 1)011" Phii

d ¢ hoach méi khu Lull” liehiép X. Dé&n cu
l)one Pha

dty hoach m¢i KCN Déne Phu

(>u\ hoach moi KCN Binh Plume

lluvén Mo6n Qiiiin, thi x& Binh 1011

(>uv hoach méi kCN Tan khai

()m hoach moi KCN Minh Due

(>m honcli m&i kKCN Do&ne No

llitvéon Pha Kicii”

()uv hoach moi kKCN Phil Kill'll”

Ou\ hoach moi KCN 111" lan

(>IIV hoach moi KCN 1011" 1lla

nilllCC |

INLIN TKANC CAC Klin ( ONK N (;illi:i* TKi.N DIA BAN |INK
Hién trall”
Dién licit (JIN o
\i Ui hoach cien 1t Y AP B g0 N cau
2030¢(ha) %) ("IN, NU)  nha (i 11X
A -Kim CONC N d Il «i»
S.561 75.067 22.510
360 14.604 4.408
X&'l &n Thanh 103 8)9 2.028 878
Phirirnu | ien 1hdnh S5 01.4 10.040 3012
Xa lien llwnsi 121 08.2 1726 518
3.714 41.404 12.421
X& Thanh ram 125 100 4 256 1277
Xa rhanh Tilm 76 00.5 5061 1.7X8
Xa Minh 1imm 13 100 13 621 4.086
X& Minh 1Unit* S70 (il) 1dat 100 12.607 3.800
Xa Minh 1hanh. Thanh
R 2.450 11.6 4.860 1461
Tam
2.559 18.568 5.570
Xa lien 1lull”, ihanli phé
Don” Xoai va thi trau Tan 507 CD 1dat 100 16.501 4.050
Phu. huyén Donu Pha
1ltivén Don” Phu 000
Xii ran laip SS* 1) 1dat 100 2.067 620
1luvéii Doin’ Pha 600
1.010 401 120
lluyen 1an <Buan va thi \a 104 28.7
Binh 10011"
1luséii 1hill Quan 655 30.7 401 120
1luvén 1én (,)uan 1.000
1Im én 101 (Juan 160
8.000 0 0
500 0 0
1lm én Chon Thanh 200
1limé&n Chon 1h&nh 300
5.000 0 0
1lluvén Done Phu 3 300
1limon Déne Phu 1.000
1imén Done Phu 700
1.200 0 0
1lmén 1én <)uan 240
1imén 1hvu Ouiin 460
1lm en llon ()uan 500
1.300 0 0
lluvén Phu Kiene 4'>3
lluvén Phu kiéne 2S3
1lhivén Phu Kiéne 524

N

K- Klin KINL IK (HA KIIAIITI0A MI

I)u hdo den nam 2025

S6 1mill” ( N.
M.D

132.053

151 12
2028
10 218
1.066
68.740
4 256
5.061
13.621
10633

25 260

28.132

20.305

7 827

20.060
1.248

10.001
7.800
1.020
60.702
6.000
2 400
3 600
30.600

30.600

8.400
2.880
5 520
6.702

6 702

Nhu cau nha
G 11X

30.885
4.533
878

3 065
500
20.622
1277
1788
4 086
5.800

7.581

8.440

6 002

2348

6.200
374

3.00(1
2.340
576
18.238
1.800
720
1.080
11.880

1l.sx0

2.520
864
1656

2.038

2038

Du héan den nam 203(1

S& lugii” ('N.
N il)

100.155
15 320
2028
10.306
2.086
82.408
4 256
5.061
13.621
23.101

35.460

68.014

22.207

21.600
10.707
14 400
32 513

1.872

14.801
12.000
3.840
168.306
0.000
3.600
5400
100.200

50.400

24.000
16.800
24.600
4.320
8.280
12 000
34.506
11.832
10.188
12.576

Nhu cau nha li
11X

50 746
4.506

3002
626
24.722
1.277
1.788
4.086
6.03(1

10.641

20.674

6.662

6.4X0
3.212
4 320
0.754

562

4.440
5.600
1.152
50.510
2.700
1.0X0
1620
30.060

17.820

7.200
5040
7.380
1206
2.484
5.600
10.370
3.550
5.056
5 775







)iyii lich quy Ty 1§ 1dp (lay

SIT Klui coil" ti"hit?p Vi Hi hoach (1&n 101U So hro'11" Nhu cau  S& i on- CN. Nhu cau nha S& Itroll” ('N. Nhu cau nha (»
2030(ha) (%) CN.NLi) nha (V11\ NI.1) VI N il) 1UX

1 !llven 1.OC Ninh 1.430 0 0 9.94,5 2.9%X4 29.346 8.804

1 Klui & 'ns: nsiliicp 1cihiiKi lluyén 1.6c Ninh 425 5.100 1.550 7.050 2.295

> Khu can" nuhicp lloa 1u - liinli Plume 1luyén 16c Ninh 404 4 X4X 1.454 7.272 2 X2

1 Kim cdn" li"hicp Vcom lluyén 16c Ninh 500 7.200 2.100

> Khu OOl lifhicn Thanh Dull” iDir Lien) lluyyn 16c Ninh 301 7 224 2.107

1011" coil" 75.067 22.519 203.693 61.107 396 897 119.069







PHU LUC 2
HIEN TRANG CAC CUM CONG NGHIEP TREN DJA BAN TTNH

Dy bao dén nam
2025-2030
S6 lvong S6 lvgng

Hién trang

N o . Nam phé duyét Ty lé R . R
Stt Cum cdng nghiép Vi tri cong Nhu cau cbéng Nhu cau
quy hoach lap day

=

<

<

nhan, nha &' xa nhan, nha & xa
ligutri lao hoi nguoi lao hoi
dong déng
Pliuéc Long 1.800 1000
Prucc Birh FInong Fruce 08 @ =0
Lone Gang Xa Long Gang Als 0 0 c00) 50
Déng Xoai 573 230
Tién Hung 1 Xa Tién Hing 20 0 0 573 20
Binh Long 0 0 3.660 1.980
Thanh P Xa lharh P 2013 0 0 A0 48
s Hing Chién Tong R 2018 0 0 1 ™
6 Thanh P12 Xa Thanh P 18 0 0 130 0
V  BO Gia Map 0 0 2790 1.550
7 P Nghia Xa P NgHa 218 0 0 0 50 30
8 BaKa Xa Ba Kia 218 0 0 0 130 ™0
9 BicHah Xa Bic Hah B sug 0 0 0 00) 50
vV Léc Ninh 0 0 3.780 2.100
10 Loéc Tha Xa Loc Tha Bag b sug 0 0 0 1230 700
1 Léc Thah Xa Loc Tharh Bang bd sung 0 0 0 1280 ™
2 LocTan Xa Loc Tan Bang o sug 0 0 0 120 700
VI Bu Ddp 0 0 2.340 1.300
13 Phudc Thién Xa Prude Thién 2018 0 0 0 40
4 Thién Hing XaThén Hing BagBdsuyg 0 0 12 60
5 CouSHgBe Xa Pruoc Thén  Bang BA sug 0 0 Jg 210
Il Huyén H6n Quan 0 0 3.960 2.200
16 Phuoc An Xa Prudc An Bang bd sug 0 0 0 130 0
7 Ba Tan Xa An Fd Bang b sug 0 0 0 120 700
18 Hung A TT Tan Khai Bang b sug 0 0 0 130 0
Il Huyén Pdng Phu 500 325 4972 2.557
9 HWy XaTan Lgp 215 0 5001 35 50 35
20 Tanl¥p XaTan L&p 2018 0 0 0 720 40
21 Thuan A Xa Thuan P 2018 0 0 0 200} 50
M TanTén 1 xXaTanTin 220 0 0 0 40 1%
Tan Tién 2 Xa Tan Tién 200 0 0 0 33 236
24 Tan B TT Tan P 200 0 0 0 50 ng
5 Tan Hug Xa Tan Hing BPang b sug 0 0 0 1221 630
IX Bu Dang 0 0 620 2.310
2 Minh Hing 1 Xa Minh Hing 2018 0 0 0 283 a3
27 Minh Hing 2 Xa Minh Huing 2018 0 0 0 2146 687
28 B Liéu Xa Bic Liéu 2018 0 0 0 1280 770
YW Chon Thanh 2018 0 0 250 1000
29 Nha Bich Xa Nha Bich 2020 0 0 250 100
X! Pha Riéng 0 0 3618 2.010
D PIRéy Xa P Réng 2018 0 0 0 130 0
3 BiNo Xa Bu Nho 2018 0 0 0 130 0
¥ BuNo1 Xa BiNho BPang bd sug 0 0 0 a8 510
rong cdng 35 H7 18.007

\Vst\N
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rén ily an

Dia diém xav dim™"

Ilién trail" dv an nha (i x& hdi doc lap

Thanh phd D6n" Xoai
khti nha o0 xa hol1llun" riimh
Khu nha (mxA hoi Phiic Thanh

XA Tien 1lime.
XA lien 1lull"

PHU LUC 03: CAC VI TRi PHAT TRIEN NHA & XA HOI

lone C|U\ dal nha 0 xa hoi (m2) Nha & 101 ké thap kill* NhG o cluioe cu

1011" diC'll lich san chime Cw(m2)
Mat do Dién lich

I)ir;in nhid ¢\a héi déc lap cho COI1" nhan tai cac khu, cum COIlI" H"hiép thué dé o

Don" Xoai

(,)uy chit nha & xA hdi phuc vu
cdne nhan KCN liiie Dime Pha
eiai doan 2

Qtiv dill nhG & \A hoi phuc vu
COIUL nhiin K.CN Don" Xoai 1
va KCN Ddn" Xoai 2

11lliven Chon Thanh

Thiét ch6 conu doiin K.CN

Ony chit nha o xt hoi eiap KCN
Chon Thanh 2

Ouy dat nha o xa hdi eidp KCN
Clmn Théanh 2

Ouy lint nha o xA hoi phuc \u
KCN Minh lull* 1l - "ini doun
*

1invén Ddn" Phu
Duy dal nha o xa hoi liliuc vu
KCN Nnm Done Phii "ini doan

Ouv chit nhd v xu héi phuc vu
KCN sb 01 thudc khu céne
neliiyp v& dun cw Doll" Phil
Quy chit nhtd o xu hdi phuc Vu
KCN sb 02 ihudc khu COI)"
nehicp vu dan cv Don" Phii
(,'uy dal nh&a o xA hoi phuc vu
KCN so 00 thudc khu cOIl"
nehiép vu dén cu Done Pha
Ouv lint nhd o XA lun phuc vu
KCN sb 04 thudc khu cin"
uehiep vu dun cv Don" Phi

XA lien 1llime, thanh
phd Done Xoai

Plivone lien 1h&nh

XA Thanh Tam
XA Tldinli Tam

XA Thanh lam

XA Minh 1ltrne

XA lan | up

~ Uuy dal Uuy dat nha ~ . Tone dién o ) lane
lonecdne o 6ne sb can N \lly dime xay dime .
nhi riéne le dume cu ticli san cao . ~ 1)r sudime . N
(%) (m2) 16ne COite chilli" 1)1 Cin hod
(10}
76.193.7 76.193,7 800 53.713
T4 37.716.2 350 16.262
3X477.5 38.477.5 450 37.451
142.000,0 142.000,0 269.800,0 80.940,0 188.860,0
100.000.0 100.000.0 40 40 000 5 190.000 57.000 133.000
42.000.0 42.000.0 40 16.800 S 79.800 23.940 55.860
280.400.0 280.400.0 0 0 569.760 170.928 398.832
20.000.0 20.000.0 60 5.000 15 75.000 22 500 52.500
15.200.0 15.200.0 40 6.080 > 28.880 S.664 20.216
30.700.0 30.700.0 40 12.280 A 58.330 17.499 40.831
2)4.500.0 214.500.0 40 85.800 A 407.550 122.265
824.000,0 824.000.0 1.565.600.0 469.680,0 1.095.920,0
170.000.0 170.000.0 40 68.000 5 323.000 96.900 226.100
1n0.000.0 1(>0.000.0 40 64.000 A 304.000 9 1.200 212.800
102.000.0 162.000.0 40 64.800 307.800 92.340 215.460

4.197

2.956

1.241

8.775
1.176

352

907

6.340

24.353

5.024

4.729

4.788







1non IIU\ dat nha o NU hdi (m2) NhG 6 lign ke llidp lan” Nha 0 chilli* cu

16ne dién lie'll san clume cu (m2)

13

14

15

16

17

i i i i U Mat do Dién lich
Ten (la till Dill diem M\ don . Quy did Quy dai nho o Time dién o . lane
lone COM" 1011" s6 Cllll B R Mly dime MIV dune [ xi ~
nha lién" 16 chime ctr lich san Cclo ) N 1) I xir dunu L Tone s6
Co) (m2) Time cone R 1)T clin hd . R
cliulvi clin ho
Quy (Jai nha Ii \;i hdi phuc \u
kCN NOO5 lhudc klui conn 105.000.0 105.000.0 40 42.000 5 100.50(1 50.S50 130.650 3.103
tmliivp va dun cir )om* T
0il5 tint nha (T Nil hoi phuc \ 1L
kCN so 06 lluioc khu conn 70 000.0 70.000.0 40 2X.000 5 133.000 30.000 03.100 2 060
nuhiép Vil linn cv Done Phi
Quyv dill nha O'xil hoi plipe vu
k(7N so 07 thudc klui céng
neliiep vil (lan cv Dong Phil 157.000.0 157.000.0 40 62.X00 5 20X.300 S0.400 20S.810 4.640
Quy dill nhi* o xit hdi phuc vu
kL’N so OS thudc khu conn
neliicp vil linn cir Done Phil
lluyén 1I(Vn Quéan 260.000.0 260.000.0 404.000.0 148.200.0 345.800,0 7.685
Quy dill nhd (TNITROT Phue VUi g o 160.000.0 160.000.0 40 64.000 s 304.000 01.200 212.500 4.720
kCN Minh 1limn - Sikico
Quy dill nha o Mi héi phuc vu
k(-'N Tan khui Il vi KCN Viél Xu Tun khui 100.000.0 100.000.0 40 40 00(1 S 100.000 57.000 133.000 2.056
kicu
Ilmen 1,6c Niiili 345.000.0 345.000.0 655.500.0 10(1.650.0 458.850.0 10.(07
Quy dill nha Ii MI hoi phuc vu 150 4150 345.000.0 345.000.0 40 13X.000 s 655.500 1 6.650 458.850 10.107
khu kinh le cwu khnti 1llon l.w
Nhd mMi hoi till (hr Un MIN dull* nhG o tluione mui, Khu (16 thi
TItanli phé Doll" Xoai 421.526.0 52.504.7 320.521.3 663 41.14S 706.430 21 1.020 404.5(11 10.000
Nhu ¢ Mi hdi thudéc do Un 1|u>
houcli khu d6 ihi pliirc hop - Xu 1lén 1lirnn 08.033.8 0X3)33.s 35 34.627 S 164.47S 40.343 115.135 2.550
canh (Junn CUI 1irénn Phil 1llwng
Nha o Mi hai thuéc d6 Un quv Phtrimn Tim Pha. |ien
hoach khu du lich hé sudi cam Thanh ' 50 0s4.7 50.084.7 35 17 530 11 166.535 40.061 116.574 2.501
an
nini (loan 2
Nhii o Mi hdi lluioc dd an 1ju>
hoach klui nhd o nin dinh cln Xu Tien Lull” 14 S73.1 2 510.8 12.353.3 25 14X5 40 4.041 S 23.470 7.041 16.420 365
hd. nhiin \ ICO ITinh doln 16
Nhi IT X I1theo do &n quy hoach
khu iluronn mai. dich vu - dan ~ Xu Idn Ihanli 7 040.5 7 040.5 125 7.040
cw Tan Thanh
Nhd 6 X I11hude d6 Un quy Xu Tien lun® 22.2X7.s 11 143.0 11.143.0 113 5.505 40 4.45S s 21176 6.353 14.823 320
hoach kD( 1licn 1limn
khu d6 llu m6i - Cann VIAL Pluréne |dn Hinh 34 776.0 34.776.0 35 12172 10 115.634 34.600 80.044 1.700
Inmn lam D&nn Xoai
Nhu o Mi hdi theo do an quy
hoach khu dan cir thi tran |n Xu Tien 1lunn 5073.2 5073.2 5X

Phi. huyén Donn Phii







1y

15

10

17

13
20

21

>2

10l dn 1

Nha & X Ililia) do nil 1ju> hoach
Khu elfin ar Tien 1lime |
Nha o X I1llico do fin 1JUV hunch
Kim elfm cir Tie'll llime 2

NhG ¢ X 111co do nil qu> hone'll
Kill! elfin ar Kién | irdim Phi'll

Nhu o X I1tlico do fill quy hone'll
Kim elfin cir lién k& KCN Done
Xoili 1

N Z;1 1t \A hdi thudc Khu do il
mdi phin Done phtnme Tun
Tliign

Nlui o xt hdi thudéc Khu dén cuw
vii ho diéu hon plurone |un
Thién

lluyén Chon Thanh

Nhd 6 xa hoi thuéc do an quy
hone'll Khu diin cw Phuéc | hnne
NhU o xt hdéi thuéc dé nil quv
hone'll Khu elffin cw Dal Xanh
Nhn (VXA hoi thudc do an qu\
hoqcli Khu dan cv Minh 1hme
11

Nh& o xA hdi ilmdc do i quv
hoach Khu elfin cuw Ap 2

Nhii 6 x0 hoi thudc do an quy
hoach Khu dan cv Nha Bich
Khu dan cv Thanh Tam

Khu dan cw. nha ¢ \A hdi Thanh
Tam

Nha 6 xa hoi thuéc do &n quy
hoacli Khu eliin cv Dai Num
Muveil Done Phu

Nha ¢ xt hdi thudc do Un civ
hoach Khu dan cw Thuai Cdne
- Thuén loi

Diu diém \u\ dime

Xu lien 1llime

Xu lien 1llime

X0 Tien 1lltme

Xu Tan Thanh

phuwirne Tan rhion

Phudéne Tan Tliiéii

X0 MinhThnne. Nha

Bicli

Xa Minh 1lirne

XU Minh 1hrne

XA Minh Tlinnh

XA Nhu Bich
Xu Thanh Tam

XA Thanh TUIL

XA Minh 1llwne

Xa 1lluan 1loi

16ne qui dui nhd o \u hdi (m2)

TonecOne

77.364.0

34.429.8

0 107.5

18.446.6

30.000.0

18.500.0

429.629.1

66.266.2

40.095.8

20.177.1

46.975.0

131.429.0

20.270.4

7.715.6

96.700.0

100.074.1

3.534.1

ouY doi

nha licne Ic

7.671.7

18.446.6

200.505,5

33.133.1

40.095.8

10.088.6

23.487.5

65.714.5
20.270.4

7.715.6

51.804.1

3.534.1

Quv d6t nha
chime ctr

77.364.0

34.429.8

1.435.8

229.123.6

33.133.1

10.088.5

23.487.5

65.714.5

96.700.0

48.270.0

Tone so6

2.346

527

ciin

60

282

335

600

204

237

664

201

105

40

Nha o lie'll ké IThup tune

lone dién

itch san

7.672

18.447

138.276

16.585

39.000

10.100

11.735

32.870
20.270

7.716.00

26.905

2.800

Mot do
xay dime
(%)

40

40

40

40

40

40

40

60

Dién tie'll
xuv dime

(m2)

30 946

13 772

574

13.253

4.035

9.395

26.286

58.020

Nhu li chune cu

lone dién lie'll san chime ctr (m2)

A 1) 1 st dime
lonecdne . 1)1' clin ho
éliime ’
146.994 44.098 102.896
65.417 19.625 45.792
2727 818 1.909
527.198 158.161 369.037
62.952 18.886 44.066
19.166 5.750 13.4 16
44.626 13.3X8 31.238
124.859 37.458 87.401
275.595 82.679 192.916
91.713 27.514 64.199

Time s6
clin hd

2.2X7

1.018

42

8.200

694

1.942

4.287

1.427







24

25

21

27

28

3(1

31

IX
"1

33

I'i'ii du' &n

Nlu'i o Nil hdi lluigc do an
Klui dan cw 10p Iruiii! kcl hop
ho Iri moi s6 co quan nha
IUréc. Irv ¢ii" hoc lui xa Tim
T ich

Nha & xa lidi lluioc do an qtiv
hoach Klui ddn CU 1hai
1'hanh - lluian 1l.oi

lInvén 1l6n Quan

Nha o X I1thudc do &an quy
hoach khu dan cv lhanh
llinh

llliven Phu Riéng

Nha o xa hoi diudc dbd an LW
hoach khw dé thi thwvong mai
dich vu Mv 1.0

Nha ¢ xa hoi thudéc do an quv
hoach khu dé&n cv BU Nho

Nhéa o xa hoéi thudc do an qu\

hoach khu dan cu Lone Die'll

lluvén Bu Dang

Nha o x& hdi thudgc dé an qu\
hoach khu dan cv Nehia
I'rune

lluyén Bu (iiu Map

Nha o xa hdi thuéc do an qu\

lioacli khu dan cu Da kia

lluven Bu )op

khu dan cw. xav dune thidl
che van hdéa xa Thién 1hriIU!
va lhi Iran Thanh Binh
Thiva Binh 1.OIL"

kliu dan cw 15ha

khu dé&n cu khang Minh
Ouén

Thi va Phtréc 1,011"

l)ia diem \a\ du "

Xa 1lan |lie'll

Xa riuian l.ogi

Xa Thanh Binh, huyén
1ltn Quan va Phuong
ilwiui Chién, thi xa

Binh 1l.one

Xa l.one 1llune

Xa Bu Nho
Xa 1.011" Dicn. huyéu
Phu Riéng va Plurdne

1.011" Phuéc. thi xa

Phuwéc l.one

X& Nelila 1lrune

Xa Da kia

Xa Thién 1llune va thj
tran Thanh Binh

Plurone 1llwne Chién

Xa Thanh l.wong

lo 1" giiv dal nha (Vxa hdi (m2)

16ne cone

0(1.540.0

7.400.0

32.857.0

32.857.0

186.367.6

13.373.5

07.80(1.1

75.188.0

20.530.7

20 530.7

33.516.2

33.510.2

26.473.6

26.473.6

20.586,1
14.842.0

5744.1

4.520.0

Ouv dét

nha riéng 1é

48.270.0

13.373.5

13.373.5

26.473.6

14.842.0

5.744.1

Quv d&t nha

chun"cw

48.270.0

32.857.0

32.857.0

172.004.1

07.806.1

75.188.0

20.530,7

20.530.7

33.516,2

33.516.2

217

217

370

370

183
100

83

Tone SO can

487

Nha o lie'll k&' thadp lane

I6ne dién

tich san

24.105

13.374

13.374

53.060

53.060

10.744
14 000

5.744.10

Mat do
xay dime
Co)

40

40

40

40

40

40

Dién lich
xav dime

(m2)

10.308

13.143

30.122

30 075

11.816

13 406

lanu

Nha o cliune cu

lone dién tich san chime cuv (m2)

16ne cone

01 713

62.420

62.420

328.686

185.830

142.85(1

56.126

56.12(1

63.670

63.670

Drsv dime

(lume

27.514

18.720

18.720

08.606

55.740

42.857

16.838

16.838

10.104

10.104

DT can hd

64.100

43.700

43.700

230.080

130.081

00.000

30.288

30.288

44.575

44,575

1427

071

071

5.113

2.801

111

873

873

001

001







réna U dill nhd (T\;i hdi (m2) Nhii & lien ke iluip lam: Nha O cluina QU

lonadiyn lich san chuna cv (m2)

R o B Mot do  Dién lich
IT Ten (lyan i;i diem \ii\ (lim<» o Quy dal u uy dal nha X o Téna dién Mot d¢ e Tana
lonli cdm: nha ricnu le  chum: cur Tbna so ciin lich sim \ay duna \av duna cao D1 st duna N <
: 6) (m2) 1dna cona & rcinhe  TOnase

chuna can ho

Tmnu [am luinh chinh va khu
(16 Ihi méi thi phuéc l.ona

Plurtrnu Phuéc liinli 452011 4.520.0

Tonii coli 2.003.463 4.315 292.508 3.971.620 1.272.429 2.780.131 61.693










